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NGHIÊN CỨU             
Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức
 của tội phạm có tổ chức

Nguyễn Khắc Hải*, Lê Hồng Thái, Trịnh Xuân Tùng
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Nhận ngày 05 tháng 01 năm 2017
Chỉnh sửa ngày 28 tháng 02  năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 22 tháng 3 năm 2017
Tóm tắt: Nghiên cứu này đề cập đến tội phạm có tổ chức là một mối đe dọa mới và những thách thức mà pháp luật hình sự Việt Nam phải đối mặt. Tội phạm có tổ chức đã chuyển từ các hoạt động phạm tội truyền thống sang các dạng mới và củng cố vai trò của nó trong các hoạt động khác. Toàn cầu hóa tác động đến các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức, tạo ra các cấu trúc đa dạng của tội phạm có tổ chức tại Việt Nam. Nhận diện được các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức và mô tả chính xác những đặc trưng của chúng trong Bộ luật hình sự là cơ sở cho việc quy định trách nhiệm hình sự đối với các thành viên của các cơ cấu tội phạm có tổ chức.
Từ khóa: Tội phạm có tổ chức, phạm tội có tổ chức, tổ chức tội phạm, mối đe dọa mới, tội phạm phi truyền thống, 

Một trong những thách thức toàn cầu, đe doạ đến an ninh, sự ổn định của các quốc gia trên thế giới là tội phạm có tổ chức.(Loại tội phạm này hoành hành khắp thế giới, trong đó có cả khu vực Đông Nam Á với những hoạt động đa dạng của các liên kết có tổ chức trong nội địa cũng như xuyên quốc gia. Định nghĩa truyền thống về tội phạm có tổ chức nhấn mạnh vai trò của ông chủ, tương tự như giám đốc điều hành của công ty, một ủy ban, tương đương với ban giám đốc, các trưởng ban (đội trưởng) là những người quản lý trung gian của bộ máy và những người lính là những công nhân thực sự thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Cái nhìn truyền thống về tổ chức tội phạm có nhóm điều hành và cấu trúc phân cấp thứ bậc kiểm soát hoạt động và truyền lệnh cho nhân viên cấp dưới đã không còn bao quát được tất cả các dạng thể hiện của hiện tượng phạm tội này trong một nền kinh tế thế giới toàn cầu hóa. Cũng giống như các công ty hợp pháp, các nhóm tội phạm có tổ chức ngày nay đã mở rộng mạng lưới theo một cách thức linh hoạt và hiệu quả hơn. Thời đại của thông tin liên lạc nhanh chóng tiện lợi, các hình thức rườm rà của một tổ chức theo thứ bậc không những không còn cần thiết mà còn cản trở kinh doanh bất hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với việc là họ dễ bị lực lượng bảo vệ pháp luật thâm nhập hơn là mạng lưới mở rộng với tính năng linh hoạt và năng động. Với dịch vụ chuyển tiền nhanh, sự hỗ trợ của công nghệ như điện thoại di động và mạng internet, bất cứ nhóm nào từ lớn đến nhỏ cũng có thể thực hiện các hoạt động bất hợp pháp rất nhanh chóng và tiện lợi. Sự cần thiết của một ông chủ đã qua rồi [1;7-8]. Các nhóm tội phạm có tổ chức sẽ không phải lúc nào cũng trong một cơ cấu ổn định, bền vững mà sẽ biến đổi hết sức linh hoạt. Mục đích hướng tới của những nhóm tội phạm có tổ chức sẽ đa dạng hơn, không chỉ vì kinh tế, lợi nhuận mà còn nhằm đạt được mục đích về chính trị hay tôn giáo của các nhóm tôn giáo cực đoan có tổ chức hay những tổ chức khủng bố, tuy rằng những nhóm này để đạt được mục đích tôn giáo hay chính trị thì vẫn thực hiện nhiều hoạt động phạm tội để có nguồn tài chính dồi dào nhằm đạt các mục đích khác. Xu thế này là do hiệu quả ngày càng cao của các hệ thống pháp luật quốc tế, khu vực và quốc gia về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố khiến các tổ chức khủng bố phải tự tìm nguồn tài chính cho mình thông qua các hoạt động phạm tội mang lại lợi ích kinh tế cao. 

Để đấu tranh hiệu quả đối với loại tội phạm nguy hiểm này ở phạm vi quốc gia cũng như quốc tế thì cơ sở pháp lý vững chắc được ghi nhận trong hệ thống pháp luật quốc gia và trong các thỏa thuận pháp lý quốc tế là nền tảng và điều kiện tiên quyết đầu tiên. Pháp luật hình sự Việt Nam là công cụ mạnh, hữu hiệu trong phòng, chống tội phạm có tổ chức. Mặc dù những quy định về tội phạm có tổ chức trong BLHS năm 1985 đã bộc lộ những hạn chế nhưng cả trong BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 và BLHS năm 2015 vẫn chưa khắc phục được. Hạn chế lớn nhất là chưa nhận diện rõ ràng về tội phạm có tổ chức với nội dung bao hàm cả cơ cấu tổ chức và hoạt động phạm tội. Hạn chế này gây ra khó khăn trong phân định ranh giới giữa đồng phạm thường với đồng phạm có tổ chức. Do đó, hoàn thiện pháp luật hình sự trước thách thức của tội phạm có tổ chức đòi hỏi phải nhận diện rõ hiện tượng này. 

1. Nhận diện tội phạm có tổ chức

Tội phạm có tổ chức là một hình thức thực hiện các hoạt động phạm tội có hiệu quả cao với sự tham gia của nhiều cá nhân cho nên khi tội phạm được thực hiện bằng hình thức này thì tính chất nguy hiểm của các tội phạm sẽ tăng lên đáng kể. Sự liên kết - tính có tổ chức – của các cá nhân thể hiện trong một cơ cấu bền vững hoặc linh hoạt nhằm tiến hành những hoạt động phạm tội để đạt được mục đích của nhóm người đó. Như vậy tính có tổ chức liên quan đến không chỉ việc thực hiện những hành vi cụ thể, mà còn ở chính cơ cấu tội phạm, sự tồn tại và những hoạt động phạm tội của nó. Cách tiếp cận trên cho thấy tội phạm có tổ chức là một hiện tượng xã hội tiêu cực phản ánh việc các cá nhân liên kết với nhau trong một cơ cấu bền vững hoặc linh hoạt để thực hiện hoạt động phạm tội nhằm đạt được mục đích kinh tế, chính trị, tôn giáo hoặc mục đích khác[2;32]. 
Nhìn về tổng thể thì tội phạm có tổ chức được chứa đựng tổng hợp những đặc trưng mang tính tương đối nhưng có mối liên hệ lẫn nhau trong cơ cấu, mà rõ ràng là tính có tổ chức được coi là chủ đạo. Từ cách nhìn nhận này thì cơ cấu của tội phạm có tổ chức có thể được hiểu là các cá nhân cá mối liên hệ chặt chẽ được hình thành với các dấu hiệu sau:

· Người tổ chức (người lãnh đạo, người đứng đầu, bố già) hoặc nhân tố lãnh đạo;
· Cơ cấu tổ chức theo thứ bậc nhất định, phân tách rõ ràng giữa lãnh đạo với người trực tiếp thực hiện;
· Ở một chừng mực nào đó phân định rõ ràng vai trò (chức năng) thực hiện những nhiệm vụ cụ thể;
· Kỷ luật rất nghiêm khắc với việc tuân lệnh tuyệt đối theo chiều dọc dựa trên những quy định và luật lệ riêng, ví dụ như luật im lặng;
· Hệ thống hình phạt rất nặng, thậm chí trừ khử những người phản bội;
· Có quỹ tài chính để giải quyết những nhiệm vụ chung;
· Thu thập những thông tin trên các lĩnh vực mang lại lợi ích và an toàn của hoạt động phạm tội;
· Vô hiệu hóa bằng cách mua chuộc, hối lộ những cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan nhà nước khác nhằm thu nhận được những thông tin, sự trợ giúp và bảo vệ cần thiết;
· Sử dụng rất chuyên nghiệp những cơ sở kinh tế-xã hội, cũng như các cơ sở có nền tảng nhà nước hoạt động trong nước cũng như quốc tế với mục đích tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp cho những hoạt động phạm tội của mình;
· Lan truyền tin đồn đáng sợ về sức mạnh và quyền lực của mình, điều này mang lại cho tổ chức tội phạm lợi ích nhiều hơn là thiệt hại, vì chúng làm mất tinh thần nhân chứng, nạn nhân, nhân viên của các phương tiện truyền thông, cũng như của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cổ vũ tinh thần cho những người thực hành cốt cán;
· Tạo ra cơ cấu quản lý sao cho người cầm đầu không phải trực tiếp tổ chức hoặc thực hiện những tội phạm cụ thể. Điều này hoàn toàn có lợi bởi: người đứng đầu thì tránh khỏi trách nhiệm, và sự liên quan của những người thực hành không phá vỡ tổ chức và mang lại sự trợ giúp cần thiết cho những “vùng tổn thương”;
· Thực hiện bất cứ hành vi phạm tội nào để đạt được mục đích lợi nhuận và kiểm soát lĩnh vực và địa bàn mang lại lợi nhuận và sự an toàn.
Những dấu hiệu liệt kê trên [3;547] có thể biểu hiện ở các mức độ khác nhau, và trong một số cơ cấu có thể thiếu dấu hiệu này hay dấu hiệu kia, nhưng hợp lại với nhau thì chúng phản ánh những đặc trưng của tội phạm có tổ chức.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Tội phạm có tổ chức là một hiện tượng có tính  và năng động lan tỏa hầu như tất cả các tầng lớp xã hội. Nó khác với các loại hoạt động tội phạm khác. Các loại hành vi phổ biến nhất liên quan đến hoạt động phạm tội có tổ chức bao gồm việc cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp và hàng hóa bất hợp pháp, âm mưu phạm tội, sự xâm nhập vào kinh doanh hợp pháp, tống tiền và tham nhũng.

Về cấu trúc, một nghiên cứu quốc tế lớn của Liên Hợp Quốc năm 2002 đối với bốn mươi nhóm tội phạm có tổ chức tại mười sáu quốc gia với nỗ lực phân định hình thức tổ chức khác nhau được sử dụng bởi các nhóm tội phạm có tổ chức trên toàn thế giới đã chỉ ra năm dạng của tổ chức tội phạm, từ các dạng tổ chức truyền thống đến các dạng mới, mạng lưới tổ chức hiện đại trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là: 
1. Nhóm hệ thống phân cấp tiêu chuẩn

Hệ thống phân cấp tiêu chuẩn là hình thức phổ biến nhất của nhóm tội phạm có tổ chức. Nó được đặc trưng bởi một lãnh đạo duy nhất và một hệ thống phân cấp tương đối rõ ràng. Hệ thống có kỷ luật nội bộ nghiêm ngặt. Sự đồng nhất về xã hội hoặc dân tộc mạnh mẽ có thể có mặt, mặc dù không phải trong mọi trường hợp. Có một phân công tương đối rõ ràng về nhiệm vụ và thường là có một số quy tắc hành động, mặc dù điều này có thể là ngầm hiểu và không “chính thức” được ghi nhận. Trong hầu hết các trường hợp, các nhóm tội phạm phân cấp truyền thống sẽ có một cái tên được biết đến bởi cả các thành viên và những người bên ngoài. Quy mô của các nhóm này tương đối nhỏ, có thể dao động từ một vài cá nhân đến vài trăm. Tuy nhiên quy mô thông thường là vào khoảng từ 10 đến 50 thành viên. Phần lớn có xu hướng liên quan đến các hoạt động tham nhũng để tạo điều kiện cho các hoạt động chính của nhóm.

2. Nhóm hệ thống phân cấp khu vực

Mặc dù một nhóm tội phạm phân cấp, với các lệnh tương đối chặt chẽ từ trung tâm đầu não, nhưng vẫn có một mức độ quyền tự chủ trong các tổ chức khu vực dưới sự kiểm soát của nhóm. Mức độ tự chủ này khác nhau, nhưng nói chung là hạn chế trong phạm vi giải quyết những vấn đề hàng ngày. Trong một số trường hợp, phân cấp khu vực xuất hiện để vận hành một “mô hình nhượng quyền thương mại”, trong đó các nhóm khu vực trả tiền và trao lòng trung thành để sử dụng tên của một nhóm tội phạm nổi tiếng, góp phần nâng cao ảnh hưởng của mình và làm cho đối thủ cạnh tranh sợ hãi. Cấu trúc điều khiển tại trung tâm này thường được nhân rộng ở cấp độ khu vực. Mức độ kỷ luật nội bộ cao, và những chỉ đạo từ trung tâm đầu não cao hơn bất kỳ sáng kiến ​​khu vực nào. Phân cấp khu vực tạo ra sự phân chia về địa lý, thông thường có số lượng khá lớn các thành viên và các liên minh. Như vậy, sự bao trùm trong khu vực khiến họ có thể sẽ tham gia vào nhiều hoạt động.

3. Nhóm hệ thống phân cấp liên minh
Nhóm hệ thống phân cấp liên minh là một hiệp hội của các nhóm tội phạm có tổ chức với một nhóm quản lý hoặc nhóm giám sát. Các nhóm này có thể có những cấu trúc đa dạng, nhưng nhìn chung đều có kiểu “hệ thống phân cấp tiêu chuẩn” nêu trên. Sự sắp xếp quản lý cho nhóm có thể từ một cấu trúc linh hoạt loại hình chiếc ô, cho tới một bộ phận kiểm soát cứng nhắc hơn. Mức độ tự chủ của mỗi nhóm tội phạm tạo nên các tập hợp nhóm là tương đối cao.  “Nhóm hệ thống phân cấp” có thể hình thành khi một loạt các băng nhóm tội phạm đơn lẻ đến với nhau để phân chia thị trường hoặc để giải quyết xung đột giữa chúng. Tuy nhiên theo thời gian, liên minh tội phạm thừa nhận một số đặc điểm chung. Do số lượng các nhóm có liên quan và sự đa dạng về địa lý nên nó đòi hỏi bất kỳ “nhóm hệ thống phân cấp” nào cũng cần tham gia vào nhiều hoạt động và có một lượng thành viên tương đối rộng. “Nhóm hệ thống phân cấp” là tương đối hiếm và có thể bị cạnh tranh nội bộ hoặc bị chia rẽ giữa các nhóm do việc thi hành pháp luật. Nhóm hệ thống phân cấp được hình thành từ nhiều tổ chức, băng nhóm tội phạm, quá trình này được ảnh hưởng mạnh mẽ bởi một loạt các yếu tố liên quan đến bối cảnh và quá trình diễn ra điều này.

4. Nhóm nòng cốt

Nhóm tội phạm loại này thường bao gồm một số lượng hạn chế các cá nhân thành lập ra một nhóm có cơ cấu tương đối chặt chẽ  để tiến hành các hoạt động kinh doanh phi pháp. Xung quanh “nhóm nòng cốt” có thể có một số lượng lớn các thành viên hợp tác hoặc một mạng lưới được sử dụng theo thời vụ và tùy thuộc vào các hoạt động phạm tội. Có thể có sự phân chia trong nội bộ những hoạt động giữa các thành viên chủ chốt . “Nhóm nòng cốt” nói chung là khá nhỏ (một vùng có 20 người hoặc ít hơn) và có nhiều khả năng tham gia vào một số lượng hạn chế các hoạt động phạm tội. Kỷ luật nội bộ được duy trì thông qua quy mô nhỏ của nhóm và sử dụng bạo lực, mặc dù sau này không phải là nổi bật như trong hệ thống phân cấp tiêu chuẩn. “Nhóm nòng cốt” có ít hoặc không có cùng chung đặc điểm xã hội, có cấu trúc và được điều hành hoàn toàn vì lợi ích của số lượng nhỏ các cá nhân phụ trách. Nhóm này thường không có tên, đối với cả những người có liên quan hay người ngoài.

5. Mạng lưới tội phạm

Mạng lưới tội phạm được xác định bởi các hoạt động của các cá nhân chủ chốt tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trong những khối liên minh thường xuyên biến đổi. Những người này không tự coi mình như là thành viên của một nhóm tội phạm, và cũng không bị coi thuộc về một nhóm tội phạm bởi những người ngoài. Tuy nhiên, họ kết hợp lại xung quanh một loạt các dự án phi pháp. Tính chất và thành công của các mạng lưới như vậy quyết định bởi đặc điểm cá nhân và kỹ năng trong số những người hành động với tư cách là các bộ phận cấu thành của nó. Mạng thường bao gồm các con số tương đối có thể quản lý của các cá nhân, mặc dù trong nhiều trường hợp các thành phần khác nhau của mạng có thể không làm việc chặt chẽ với nhau(hoặc thậm chí biết nhau) nhưng được kết nối thông qua một hoặc nhiều cá nhân khác. Lòng trung thành cá nhân và các mối ràng buộc là rất cần thiết cho việc duy trì mạng và là yếu tố quyết định quan trọng của các mối quan hệ. Tuy nhiên cần lưu ý các cá nhân khác nhau trong hệ thống không thực hiện cùng một gánh nặng và mạng nói chung được hình thành quanh những cá nhân then chốt mà qua đó hầu hết các mạng vận hành [4].

Mạng lưới tội phạm sẽ ngày càng phổ biến hơn và thực sự là một hiện tượng ngày càng tăng. Cấu trúc phân cấp thứ bậc có nhiều khả năng được xác định bởi các cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống phân cấp sập nếu cá nhân hoặc nhóm nhỏ bị loại bỏ. Ngược lại, khi nói đến mạng lưới tội phạm, các cơ quan thực thi pháp luật có nhiều khả năng để xác định các hoạt động của các cá nhân quan trọng, và khi các cá nhân này bị bắt hoặc bị truy tố, mạng có thể “hồi sinh” đơn giản là cải cách lại theo những cá nhân mới gia nhập và những hoạt động mới.

2. Những thách thức trong đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm có tổ chức bằng pháp luật hình sự tại Việt Nam hiện nay

Việc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức được ghi nhận trong một số văn bản và lần đầu được pháp điển hóa thống nhất trong Bộ luật hình sự Việt Nam (BLHS) năm 1985. Những quy định này nằm cả ở Phần chung và Phần các tội phạm của BLHS, cũng như trong một số văn bản hướng dẫn thi hành các quy định BLHS năm 1986 và năm 1988. Theo những quy định này thì tội phạm có tổ chức được nhận diện ở cả phương diện cơ cấu tổ chức và hoạt động phạm tội. Nhận diện theo cơ cấu tổ chức (thành lập, tham gia tổ chức) được ghi nhận là dấu hiệu định tội trong một số cấu thành ở phần các tội phạm như Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 73 BLHS 1985) … Ngoài ra nhận diện theo cơ cấu tổ chức thể hiện khá rõ nét trong hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về phạm tội có tổ chức năm 1988 [5].Nhận diện theo hoạt động phạm tội (phạm tội có tổ chức) được ghi nhận ở cả Phần chung và Phần các tội phạm. Tại Khoản 3 Điều 17 về đồng phạm trong Phần chung BLHS 1985 có ghi nhận định nghĩa pháp lý về phạm tội có tổ chức trong và phạm tội có tổ chức được quy định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong Phần riêng của BLHS 1985 thì phạm tội “có tổ chức” là dấu hiệu định khung trong nhiều cấu thành tội phạm. Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đã cho thấy sự bất cập bởi cốt lõi cho nhận diện tội phạm có tổ chức vẫn dựa vào dấu hiệu rất sơ sài được ghi nhận tại điều luật về đồng phạm trong tất cả các BLHS của Việt Nam từ trước đến nay khi mô tả về phạm tội có tổ chức với sự “câu kết chặt chẽ”. Sự hạn chế ở phần chung này gây khó khăn trong hoạt động áp dụng pháp luật khi có liên quan đến 78 cấu thành tăng nặng “phạm tội có tổ chức” tại phần riêng của BLHS hiện hành năm 1999 và các cấu thành tăng nặng này còn tăng lên đáng kể trong BLHS năm 2015. BLHS là phương tiện để chống và phòng ngừa tội phạm có tổ chức. Với ý nghĩa như vậy thì BLHS của Việt Nam cần tạo nền tảng và cung cấp câu trả lời cho nhiều khía cạnh của cuộc chiến chống và phòng ngừa tội phạm có tổ chức, những thắc mắc đã gây khó khăn cho các nhà khoa học và và các nhân viên thực thi pháp luật trong hơn hai thập kỷ qua. Chúng ta đã quen với tư duy pháp lý truyền thống về việc xem xét trách nhiệm hình sự dựa trên hành vi của người thực hành. Những người đồng phạm khác chịu trách nhiệm pháp lý hình sự đều dựa trên cơ sở hành vi của người thực hành. Đối với loại đồng phạm đặc biệt – đồng phạm có tổ chức trong bối cảnh những mối nguy cơ phi truyền thống thì cách tư duy truyền thống sẽ đối mặt với những thách thức khi mà hành vi của những người thực hành đơn lẻ chỉ là những mắt lưới nhỏ trong cả tấm lưới to được thiết kế bởi một người khác - người tổ chức, cầm đầu. Nguyên tắc xử lý “nghiêm trị người cầm đầu, chỉ huy” trong BLHS sẽ không phát huy được tác dụng nếu như hàng loạt các quy định khác (chẳng hạn như lỗi hình sự) trong BLHS không được thay đổi dựa trên tư duy mới - thuyết về sự đồng nhất hành vi hay thuyết về hành vi đại diện. Hành vi của người tổ chức, lãnh đạo, cầm đầu trong tội phạm có tổ chức nguy hiểm hơn nhiều so với hành vi của người trực tiếp thực hiện tội phạm, trong khi đó truy cứu trách nhiệm hình sự người tổ chức phải dựa vào hành vi của người thực hành. Nếu như người thực hành được miễn trách nhiệm hình sự hay hành vi đơn lẻ của họ không cấu thành tội phạm thì âm mưu phạm tội của người tổ chức sẽ khó mà truy cứu được. Tội phạm có tổ chức sẽ là lớp áo giáp hữu hiệu để các ông trùm tránh khỏi các hoạt động tố tụng đang vận hành theo những cách thức truyền thống như hiện nay. Thêm vào đó các cơ cấu tội phạm có tổ chức tại Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia khác đã thẩm thấu vào nền kinh tế với những lớp vỏ bọc pháp lý vững chắc, hoạt động phạm tội song hành với nhiều hoạt động kinh doanh hợp pháp và được một số mắt xích chính trị bao che bằng hình thức tham nhũng, sẽ khiến cho pháp luật hình sự gặp khó khăn trong việc nhận diện những ông chủ điều hành đằng sau tấm rèm.  

 Việc làm tiên quyết đầu tiên là nhận diện tội phạm có tổ chức và quy định trong BLHS, theo đó cần phải có khái niệm ghi nhận các cấu trúc (các hình thức thể hiện) của các dạng liên kết tội phạm có tổ chức (nhóm có tổ chức, tổ chức tội phạm, liên minh tội phạm…). Những quy định trong BLHS về tội phạm có tổ chức cần hoàn thiện trên cơ sở thực tiễn và được cụ thể ở cả phần chung và phần riêng (phần các tội phạm cụ thể). Cụ thể như sau: 
Một là, tất cả các quy định của BLHS phải phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Đây là yêu cầu đòi hỏi lập pháp phải xuất phát từ thực tiễn và hướng tới giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong thực tiễn. Tại Việt Nam đã xuất hiện các dạng cơ cấu khác nhau của tội phạm có tổ chức mà trong một số nghiên cứu gọi là tội phạm có tổ chức có cơ cấu tổ chức đơn giản và tội phạm có tổ chức ở mức cao theo kiểu “xã hội đen” [6;809-810]. Các nhóm tội phạm có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, quy mô lớn, thực hiện nhiều hoạt động phạm tội thể hiện ở việc cung ứng nhiều loại dịch vụ và hàng hóa bất hợp pháp. Thực trạng về tội phạm có tổ chức đã được khảo sát, đánh giá để rút kinh nghiệm thông qua các chuyên án và thực tiễn đấu tranh tại nhiều tỉnh trên cả nước [7]. Như vậy lập pháp hình sự mà thể hiện dưới dạng các quy định của BLHS phải ghi nhận các hình thức phạm tội có tổ chức của với các cơ cấu tổ chức tương ứng. Hiện nay BLHS năm 1999 và BLHS năm 2015 mới chỉ ghi nhận chung về phạm tội có tổ chức với tư cách là một dạng của đồng phạm chứ chưa phân định rõ thành các hình thức phạm tội có tổ chức như ở trong thực tiễn Việt Nam. Thêm vào đó khi các nhóm có tổ chức đơn giản, các nhóm có tổ chức cao liên minh với nhau để thực hiện những hoạt động phạm tội thì cũng cần phải ghi nhận ở một dạng phạm tội có tổ chức được thực hiện bởi liên minh tội phạm;
Hai là, Cơ sở xã hội của tội phạm có tổ chức và phạm vi năng lực của nó trong mỗi giai đoạn có sự khác nhau cơ bản. Trong nền kinh tế mệnh lệnh hành chính, tội phạm có tổ chức ký sinh vào nền kinh tế kế hoạch hóa, được đơn giản hóa và phụ thuộc bộ máy hành chính. Trong giai đoạn đổi mới, chuyển đổi nền kinh tế, tội phạm có tổ chức trở nên phức tạp và đa dạng hơn, tự chủ hơn. Đến giai đoạn hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, với tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như của khoa học và công nghệ, tội phạm có tổ chức đã hình thành những hệ thống phức tạp, tinh vi, linh hoạt và sử dụng thành thạo những thành tựu của khoa học công nghệ, thẩm thấu vào nền kinh tế với những hoạt động đan xen hợp pháp và bất hợp pháp. Về cấu trúc, tội phạm có tổ chức thậm chí còn phản ánh phạm vi của hoạt động phạm tội, đặc điểm về dân tộc, tôn giáo và truyền thống của nơi sinh sống. Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi rất nhanh, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường khiến cho cơ sở xã hội và kinh tế của tội phạm có tổ chức thay đổi, tạo nên sự đa dạng trong cấu trúc và các loại hình hoạt động. Để nhận diện được chính xác, đầy đủ hiện tượng tội phạm này chính là một thách thức đối với công tác lập pháp hình sự của Việt Nam hiện nay. 
Ba là, Tại Phần chung của BLHS cần đưa ra khái niệm của từng dạng thể hiện của tội phạm có tổ chức, chẳng hạn như khái niệm nhóm tội phạm có tổ chức, tổ chức tội phạm và liên minh tội phạm. Việc đưa ra những dạng thể hiện của tội phạm có tổ chức – các liên kết tội phạm có tổ chức – cần phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Phù hợp với tinh thần của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để bảo đảm tính tương thích và tạo điều kiện cho hợp tác trong đấu tranh chống loại tội phạm nguy hiểm và có xu hướng lan tỏa toàn cầu này. Những quy định của Công ước về tội phạm có tổ chức là rất cụ thể và chỉ rõ được các đặc điểm tội phạm học của loại tội phạm này. Về chủ thể, khoản a Điều 2 đã đưa ra một quan niệm mới về tội phạm có tổ chức, khắc phục sự thiếu thống nhất trong các quy định hiện hành, lượng hoá số lượng thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức là từ ba người. Điều này giúp cho chúng ta có một cách hiểu thống nhất về tội phạm có tổ chức, tạo thuận lợi cho công tác lập pháp, hành pháp và tư pháp tại các quốc gia thành viên [8]. 
Tất cả những hoạt động phạm tội có tổ chức đều có tính chất và mức độ nguy hiểm cao cho xã hội. Những tội phạm được thực hiện dưới hình thức có tổ chức – phạm tội có tổ chức – đều được coi là những tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng tùy theo quy định trong pháp luật của từng quốc gia
. Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mà Việt Nam đã ký kết ngày13 tháng 12 năm 2000 và đã có Quyết định số 2549/2011/QĐ-CTN ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước này. Thực hiện cam kết quốc tế nên Việt Nam cần nội luật hóa những nội dung cơ bản của Công ước trên cơ sở thực tiễn điều kiện của Việt Nam, ví dụ như việc tội phạm hóa hành vi tham gia vào các tổ chức tội phạm (Điều 5 Công ước). Trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, những tội phạm được thực hiện bởi nhóm tội phạm có tổ chức đều được coi là tội phạm nghiêm trọng, tức là có mức hình phạt tù ít nhất là 4 năm hoặc hình phạt khác nặng hơn [9]. Như vậy để tạo tính tương thích với Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia thì trách nhiệm hình sự đối với những hành vi được thực hiện bởi các liên kết tội phạm có tổ chức như nhóm tội phạm có tổ chức, tổ chức tội phạm, liên minh tội phạm … nên được quy định là những loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng (với mức hình phạt tù từ 3 năm trở lên hoặc các hình phạt khác nặng hơn hình phạt tù).

Tuy nhiên cũng cần phải hiểu rõ rằng những quy định trong công ước mang tính định hướng chung và hướng mở, giúp các hệ thống pháp luật xích lại gần nhau và từ đó tạo điều kiện cho các quốc gia hợp tác với nhau hiệu quả hơn trong đấu tranh phòng và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Chính vì vậy khi xây dựng pháp luật hình sự thì mỗi quốc gia tùy vào tình hình cụ thể của mình mà phát triển những định hướng chung được đề ra trong công ước, không nhất thiết phải dập khuôn. Điều này đã được thể hiện trong pháp luật hình sự của các quốc gia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức cả trước và sau thời điểm ra đời của công ước, tạo sự linh hoạt nhưng vẫn thống nhất để đáp ứng được sự biến đổi và đa dạng của các loại hình cơ cấu và hoạt động của tội phạm có tổ chức;

b) Thống nhất với hệ thống pháp luật đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm có tổ chức nói riêng của Việt Nam, mà đặc biệt là sự thống nhất giữa các quy định trong BLHS cả ở Phần chung và Phần các tội phạm. Tính thống nhất còn phải thể hiện được trong mối liên hệ với luật tố tụng hình sự để bảo đảm các quy định của BLHS đi được vào thực tiễn thông qua các hoạt động tố tụng như điều tra, truy tố, xét xử các vụ án phạm tội có tổ chức;

c) Bao quát được những dạng liên kết có tổ chức truyền thống cũng như hiện đại. Nếu như những dạng liên kết truyền thống có cốt lõi là sự liên kết, câu kết chặt chẽ theo kiểu thứ bậc thì những dạng hiện đại lại đặc trưng ở tính linh hoạt, chuyên nghiệp và công nghệ;
Bốn là, khái niệm về phạm tội có tổ chức trong cả ba BLHS của Việt Nam lần lượt năm 1985, năm 1999 và năm 2015 không có gì thay đổi và được ghi nhận “là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm”. Khái niệm này mới chỉ thể hiện được một loại người đồng phạm là người thực hành cho nên cần phải chỉnh sửa sao cho bao quát các loại người đồng phạm khác;

Năm là: Trước thách thức của những mối đe dọa phi truyền thống của tội phạm có tổ chức
, quan điểm về pháp luật hình sự truyền thống cần phải có có bước chuyển đổi, trách nhiệm hình sự đối với loại tội phạm này cần dựa trên nhiệm vụ mới của pháp luật hình sự. Để đối phó với những nguy cơ mới, pháp luật hình sự không chỉ để trừng phạt các hành vi phạm tội trong quá khứ  mà cần phải thực hiện được nhiệm vụ phòng ngừa các hoạt động phạm tội có tổ chức trong tương lai bằng cách loại bỏ trước những liên kết (cấu trúc) có tổ chức ở hiện tại [10;523]. Tư duy này sẽ làm thay đổi cách thức đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức ở chỗ pháp luật hình sự không chỉ hướng vào hành vi đơn lẻ của các cá nhân phạm tội mà còn tập trung vào loại bỏ cả cấu trúc thông qua việc xem xét trách nhiệm hình sự của những người thành lập, điều hành, tham gia vào liên kết phạm tội có tổ chức đó. Ý tưởng hoàn thiện quy định tại Phần chung BLHS về tổ chức tội phạm và nguyên tắc xử lý trách nhiệm hình sự liên quan đến tổ chức tội phạm đã được đề cập đến [11;56], thậm chí còn được thể hiện trong mô hình lý luận từ nhiều năm nay [12;477]. 

Sáu là, những loại người đồng phạm, đặc biệt là người tổ chức, quy định tại Điều 20 BLHS năm 1999 (sửa đổi năm 2009) cần phải chỉnh sửa theo hướng phản ánh được những đặc điểm của những người lãnh đạo của các liên kết tội phạm có tổ chức;

 Bảy là, tại Điều 48 BLHS năm 1999 (nay là Điều 52 BLHS năm 2015), hành vi phạm tội được thực hiện bởi các liên kết tội phạm có tổ chức (nhóm tội phạm hoặc tổ chức tội phạm hoặc liên minh tội phạm…) cần được chỉnh sửa, bổ sung là tình tiết tăng nặng với đầy đủ các dạng thể hiện của nó trên thực tiễn đã được đề cập ở mục Một ở trên. 

Tám là, tại Phần các tội phạm, những hành vi sau cần cân nhắc để tội phạm hóa: 

a) thành lập tổ chức tội phạm hoặc liên minh tội phạm nhằm thực hiện tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;

b) lãnh đạo tổ chức tội phạm hoặc liên minh tội phạm đó hoặc sát nhập vào nó những nhóm tội phạm;

c) thành lập liên kết của những người tổ chức, lãnh đạo hoặc đại diện của các nhóm có tổ chức nhằm lập kế hoạch và tạo điều kiện để thực hiện tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Ngoài ra cũng cần quy định trách nhiệm hình sự đối với việc tham gia vào tổ chức tội phạm hoặc liên minh tội phạm hoặc vào liên kết những người tổ chức, lãnh đạo hoặc các đại diện của các nhóm có tổ chức. Thực hiện những hành vi đó bởi người sử dụng vị trí công vụ của mình là cấu thành định tội. 

Hành vi thực hiện bởi các liên kết tội phạm có tổ chức (nhóm có tổ chức, tổ chức tội phạm, liên minh tội phạm…) cần được ghi nhận trong Bộ luật hình sự với tính chất là dấu hiệu định khung trong các cấu thành tội phạm tại Phần riêng.
Có quan điểm cho rằng cần phải liệt kê các điều luật, có đặc trưng gần nhất với tội phạm có tổ chức như trộm cắp, buôn lậu ma túy, buôn lậu, tống tiền v.v. và chính như vậy sẽ loại bỏ việc mở rộng việc giải thích khái niệm “hoạt động có tổ chức” [13;267]. Phương pháp tiếp cận này có thể hợp lý khi sử dụng trong luật hình sự để xác định tội phạm nghiêm trọng, tái phạm đặc biệt nguy hiểm, nhưng lại không thành công khi áp dụng với tội phạm có tổ chức, bởi lẽ nếu vậy thì sẽ liên tục phải bổ sung những tội phạm mới vào danh sách. Tội phạm có tổ chức luôn hướng tới những hành vi phạm tội mang lại lợi nhuận cao với ít rủi ro. Do vậy có thể liệt kê hầu hết các hành vi phạm tội, được quy định trong Bộ luật hình sự của các quốc gia khác nhau, thực hiện “công việc” của những tên tội phạm có tổ chức: một mặt (buôn bán ma túy, vũ khí…) được coi là những hoạt động chính, mặt khác (giết người, khủng bố…) được coi là cách thức để loại bỏ đối thủ, tiếp đến (đút lót, hối lộ…) là xây dựng hệ thống phòng thủ và bảo vệ, rồi đến (trốn thuế, rửa tiền…) cách thức tích lũy quỹ tội phạm, và rồi (thành lập các doanh nghiệp giả…) hợp pháp hóa những hoạt động của mình.

Các dạng của tội phạm không phải là bất biến mà luôn vận động thay đổi theo sự vận động, biến đổi của xã hội. Chính vì vậy mà công việc tội phạm hóa và phi tội phạm hóa cũng cần được thường xuyên tiến hành theo sự biến đổi trên. Theo đó thì nhóm những quy phạm về trách nhiệm hình sự đối với những hoạt động phạm tội có tổ chức cần thường xuyên được tội phạm hóa để đáp ứng thực tiễn đấu tranh chống tội phạm có tổ chức – loại tội phạm luôn biến đổi hết sức linh hoạt theo không gian và thời gian. Kinh nghiệm một số quốc gia đã minh chứng cho nhận định này [14]. 
Tội phạm hóa hoạt động cũng như cụ thể hóa các hình thức/dạng liên kết (nhóm tội phạm có tổ chức, tổ chức tội phạm, liên minh tội phạm…) của tội phạm có tổ chức trong BLHS cho phép nghiên cứu tội phạm có tổ chức trên phương diện pháp lý, đưa ra khả năng nhận biết bối cảnh thực tế về hiện tượng này tương đối rõ ràng xuất phát từ những quan sát thống kê, cho phép ngày càng nhận thức tội phạm có tổ chức một cách thực tế hơn nhằm tiếp tục hoàn thiện mọi yếu tố cần thiết để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống. 
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� Tuy nhiên tại 78 điều luật ở Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành (năm 1999) có khung tăng nặng với dấu hiệu phạm tội có tổ chức nhưng lại là những loại tội phạm từ ít nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng ở khung này. Ví dụ: Tội xâm phạm chỗ ở của công dân (Điều 124 BLHS) thì phạm tội có tổ chức tại khoản 2 bị phạt tù từ một đến ba năm, tức là thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng; Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác (Điều 125 BLHS) thì phạm tội có tổ chức tại khoản 2 bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm, tức là thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng.


� Tội phạm có tổ chức hiện nay tại Việt Nam đã xuất hiện những dạng cấu trúc, hoạt động (loại tội phạm và phương thức phạm tội) và mục đích mới - phi truyền thống – do cơ sở xã hội và kinh tế thay đổi (từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường), xu thế xuyên quốc gia và toàn cầu hóa, khu vực hóa, khoa học công nghệ phát triển.
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